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HƯỚNG DẪN 

  Khen thưởng trong sơ kết 05 năm thực hiện  

Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024) 

 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, 

khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của 

UBND tỉnh; 

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương của tập thể, cá nhân trong 05 năm thực 

hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). 

Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn xét, đề nghị khen 

thưởng trong sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 

2024), cụ thể như sau: 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Hướng dẫn này quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện khen thưởng trong 

sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024), bao 

gồm: Nội dung, hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền xét 

khen thưởng và đề nghị khen thưởng; quy định hồ sơ thủ tục, thời gian xét khen 

thưởng; quỹ thi đua khen thưởng và mức tiền thưởng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Tập thể, cá nhân và các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có thành tích tiêu biểu, xuất sắc hoặc có 

đóng góp to lớn trong công tác Biên phòng và sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ 

chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.  

 II. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

 1. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố 

 2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

 a) Tiêu chuẩn chung: Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hiệp 

định và quy chế về biên giới quốc gia; các chương trình, kế hoạch của địa phương, 

cơ quan, đơn vị (nếu tập thể đó có tổ chức đảng thì trong giai đoạn 2019 - 2024 

phải có ít nhất 03 năm đạt “Trong sạch vững mạnh”; nếu cá nhân là đảng viên thì 
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phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 

quốc gia trong tình hình mới; có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, 

phát triển của lực lượng BĐBP và sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, 

an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.  

 b) Tiêu chuẩn cụ thể: 

 Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng cho tập thể và cá 

nhân đạt được tiêu chuẩn khen thưởng chung, đồng thời phải đạt được các tiêu 

chuẩn cụ thể sau: 

- Đối với tập thể: Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phối hợp 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững 

chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của thành phố. Có ít nhất 03 năm 

liên tục được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” hoặc 

có ít nhất 03 năm liên tục được cấp thành phố và tương đương trở lên khen thưởng 

trong phong trào thi đua yêu nước. 

- Đối với cá nhân: Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham gia 

cùng BĐBP đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên khu vực 

biên giới biển của tỉnh và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Có ít 

nhất 03 năm được cấp thành phố và tương đương trở lên khen thưởng về thành tích 

trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo hoặc có ít nhất 02 

năm được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 02 năm liên tục được tặng 

danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.  

- Đối với cá nhân là Nhân dân trên khu vực biên giới biển của thành phố: Có 

thành tích trong công tác tham gia, phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và 

xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

3. Số lượng khen thưởng: 

- Mỗi cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương xem xét, lựa 

chọn 01 tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn này (nếu có) đề nghị 

Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng theo quy định. 

- Đối với cá nhân là cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, công chức, viên 

chức, người lao động: Mỗi cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương, 

đơn vị xem xét, lựa chọn không quá 03 cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại 

Hướng dẫn này (nếu có) đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng theo quy 

định. 

- Đối với Nhân dân: Các địa phương khu vực biên giới biển của thành phố 

xem xét lựa chọn 03 cá nhân có thành tích trong công tác tham gia phối hợp với Bộ 

đội Biên phòng đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng theo quy định.  

III. QUY TRÌNH, THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, THỜI GIAN ĐỀ 

NGHỊ, HỒ SƠ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG, TIỀN THƯỞNG 

 1. Quy trình xét và đề nghị khen thưởng 
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 Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải được bình xét dân chủ, công 

khai từ cơ sở; được xem xét, thông qua và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề 

nghị khen thưởng. 

 2. Thẩm quyền xét duyệt, quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng 

 - Phòng nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) 

thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các địa phương, cơ quan, đơn vị trước 

khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định khen thưởng. 

 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố: Quyết định tặng Giấy khen cho các 

tập thể, cá nhân đủ các tiêu chuẩn quy định. Trường hợp gửi chậm so với thời gian 

quy định sẽ không được xem xét, đề nghị khen thưởng. 

 3. Thời gian đề nghị khen thưởng 

 Giao các cơ quan, đơn vị, ngành, hội, đoàn thể thành phố, Đồn Biên phòng 

CKC Sa Kỳ, UBND 04 xã ven biển (Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Nghĩa An, Nghĩa Phú) 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức xét duyệt và đề nghị khen 

thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ 

khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố 

(phòng Nội vụ) trước ngày 22/12/2023. 

 4. Hồ sơ thủ tục 

 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 - Danh sách trích ngang của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 

 - Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng. 

 - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (thực hiện 

theo mẫu số 07 quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ). Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 03 bản chính. 

 - Báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân. 

 - Bản phô tô các danh hiệu, hình thức khen thưởng theo quy định  

 5. Quỹ thi đua, khen thưởng và mức thưởng: Thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

 Trên đây là hướng dẫn khen thưởng trong sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên 

phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024), đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp 

triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp về Đồn 

Biên phòng CKC Sa Kỳ, phòng Nội vụ để được hướng dẫn thống nhất./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND TP; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy; 

- Các phòng: Nội vụ; Tài chính – Kế hoạch; Văn hóa & Thông 

tin, Trung tâm TT-VH-TT; Tư pháp; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Giáo dục và Đào tạo TP;  

- UBMTTQVN TP; Hội LHPN; Hội CCB; Thành đoàn;  

- Ban Chỉ huy Quân sự; Công an; Đồn BPCKC Sa Kỳ;  

- UBND 04 xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Nghĩa An, Nghĩa Phú; 

- CVP, PVP, CV (NC); 

- Lưu: VT, ĐBPCKSK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trà Thanh Danh 
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